	DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NHẬN KINH PHÍ MAI TÁNG PHÍ

	(Kèm theo Quyết định số  144/QĐ-UBND ngày 08 tháng  3 năm 2019 của UBND thị xã Hương Trà)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	Họ và tên thân nhân
	Nơi thường trú
	Quan hệ với người từ trần
	Họ và tên người từ trần
	Sinh năm
	Thuộc đối tượng
	Ngày từ trần
	Trích lục khai tử (bản chính/bản sao)
	Ngày cấp 
	Đơn vị cấp trích lục
 khai tử
	Mức hỗ trợ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cao Thọ Phương
	TDP 8, phường Hương Chữ
	Con
	Cao Thọ Sang
	1937
	Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	02/01/2019
	04/TLKT
	14/01/2019
	Hương Chữ
	5.400.000
	 

	2
	Lê Phú Đàng
	TDP 6, phường Hương Chữ
	Cháu
	Lê Thị Dặng
	1922
	Người cao tuổi cô đơn trên 80 tuổi thuộc hộ nghèo
	01/01/2019
	07/TLKT
	14/01/2019
	Hương Chữ
	5.400.000
	 

	3
	Vương Thị Thiệt
	TDP 6, phường Hương Chữ
	Chồng
	Nguyễn Thanh Tùng
	1968
	Người khuyết tật nặng
	29/12/2018
	03/TLKT
	10/01/2019
	Hương Chữ
	5.400.000
	 

	4
	Nguyễn Văn Hòa
	Phú Điền, xã Bình Điền
	Con
	Nguyễn Văn Cư
	1934
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	13/01/2019
	04/TLKT
	14/01/2019
	Bình Điền
	5.400.000
	 

	5
	Nguyễn Thái Khiết
	TDP Thanh Lương 4, phường Hương Xuân
	Con
	Trần Thị Liễu
	1919
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	24/11/2018
	269/TLKT-BS
	26/11/2018
	Hương Xuân
	5.400.000
	 

	6
	Nguyễn Thị Diệu Linh
	TDP Thanh Lương 2, phường Hương Xuân
	Con
	Nguyễn Văn Phục
	1920
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	28/11/2018
	283/TLKT-BS
	03/12/2018
	Hương Xuân
	5.400.000
	 

	7
	Phan Văn Liêm
	Thôn Vân Cù, xã Hương Toàn
	Cháu
	Phan Thị Kê
	1933
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	30/12/2018
	20/TLKT-BS
	14/01/2019
	Hương Toàn
	5.400.000
	 

	8
	Trần Thanh Phước
	Thôn Giáp kiền, xã Hương Toàn
	Con dâu
	Lê Thị Chanh
	1934
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	16/01/2019
	40/TLKT-BS
	23/01/2019
	Hương Toàn
	5.400.000
	 

	9
	Phan Văn Tuyến
	Thôn Hương Sơn, xã Hương Bình
	Con
	Nguyễn Thị Tham
	1937
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	10/01/2019
	44/TLKT-BS
	28/01/2019
	Hương Toàn
	5.400.000
	 

	10
	Phạm Thị Điểm
	Thôn Cổ Lão, xã Hương Toàn
	Con
	Võ Thị Nem
	1927
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	28/12/2018
	27/TLKT-BS
	15/01/2019
	Hương Toàn
	5.400.000
	 

	11
	Phạm Văn Vui
	Thôn Nam Thanh, xã Hương Toàn
	Con
	Trương Thị Diêu
	1932
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	05/01/2019
	21/TLKT-BS
	14/01/2019
	Hương Toàn
	5.400.000
	 

	12
	Hồ Thị Theo
	Thôn Liễu Cốc Hạ, xã Hương Toàn
	Con
	Hồ Đức Út
	1932
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	04/01/2019
	17/TLKT-BS
	10/01/2019
	Hương Toàn
	5.400.000
	 

	13
	Nguyễn Thị Dắn
	Thôn Vân Cù, xã Hương Toàn
	Vợ
	Nguyễn Xuân Uynh
	1939
	Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi
	24/01/2019
	50/TLKT-BS
	29/01/2019
	Hương Toàn
	5.400.000
	 

	14
	Võ Đại Tiều
	Thôn La Khê Trẹm, xã Hương Thọ
	Con rễ
	Huỳnh Thị Đấu
	1916
	Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi
	24/11/2018
	01/TLKT
	10/01/2019
	Hương Thọ
	5.400.000
	 

	15
	Lê Văn Hồng
	Thôn La Khê Trẹm, xã Hương Thọ
	Con
	Lê Văn Lục
	1927
	Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi
	14/01/2019
	02/TLKT
	21/01/2019
	Hương Thọ
	5.400.000
	 

	16
	Lê Thị Bằng
	Thôn La Khê Trẹm, xã Hương Thọ
	Vợ
	Nguyễn Phúc Nghĩa
	1968
	Người khuyết tật đặc biệt nặng
	15/01/2019
	03/TLKT
	30/01/2019
	Hương Thọ
	5.400.000
	 

	17
	Lê Thị Đương
	Thôn Sơn Thọ, xã Hương Thọ
	Vợ
	Trần Bá Hùng
	1957
	Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	24/01/2019
	04/TLKT
	18/02/2019
	Hương Thọ
	5.400.000
	 

	18
	Ngô Chính
	Thôn An Lai, xã Hương Phong
	Chồng
	Châu Thị Hoa
	1986
	Người khuyết tật nặng
	27/10/2018
	424/TLKT-BS
	08/11/2018
	Hương Phong
	5.400.000
	 

	19
	Nguyễn Khóa
	Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong
	Con
	La Thị Lép
	1950
	Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	17/09/2018
	383/TLKT-BS
	01/10/2018
	Hương Phong
	5.400.000
	 

	20
	Đỗ Đàng
	Thôn Tiền Thành, xã Hương Phong
	Cha
	Đỗ Thị Hoài Phương
	1978
	Người khuyết tật nặng
	11/08/2018
	345/TLKT-BS
	22/08/2018
	Hương Phong
	5.400.000
	 

	21
	Lê Công Mầu
	Thôn Thanh Phước, xã Hương Phong
	Con
	Nguyễn Thị Thêm
	1936
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	01/12/2018
	454/TLKT-BS
	10/12/2018
	Hương Phong
	5.400.000
	 

	22
	Trương Dũng
	Thôn Vân Quật Thượng, xã Hương Phong
	Con
	Ngô Thị Bê
	1931
	Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi
	22/07/2018
	232/TLKT-BS
	31/07/2018
	Hương Phong
	5.400.000
	 

	23
	Phan Thị Nương
	Thôn Tiền Thành, xã Hương Phong
	Con dâu
	Trần Thiện
	1922
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	04/12/2018
	460/TLKT-BS
	12/12/2018
	Hương Phong
	5.400.000
	 

	24
	Trần Viết Tùng
	Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong
	Con
	Nguyễn Thị Luyến
	1933
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	22/11/2018
	445/TLKT-BS
	03/12/2018
	Hương Phong
	5.400.000
	 

	25
	Đặng Văn Thoảng
	Thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong
	Con
	Nguyễn Thị Thóc
	1932
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	24/05/2018
	190/TLKT-BS
	02/07/2018
	Hương Phong
	5.400.000
	 

	26
	Trần Pháp
	Thôn Tiền Thành, xã Hương Phong
	Con
	Phan Thị Thương
	1934
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	16/06/2018
	191/TLKT-BS
	03/07/2018
	Hương Phong
	5.400.000
	 

	27
	Châu Thị Cúc
	Thôn An Lai, xã Hương Phong
	Con
	Nguyễn Thị Đào
	1917
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng
	11/06/2018
	181/TLKT-BS
	21/06/2018
	Hương Phong
	5.400.000
	 

	28
	Nguyễn Đình Tùng
	Thôn TDT Tây, xã Hải Dương
	Anh
	Nguyễn Thị Thu Hà
	1969
	Người khuyết tật nặng
	01/02/2019
	02/TLKT
	01/03/2019
	Hải Dương
	5.400.000
	 

	29
	Lê Lức
	Thôn TDH Bắc, xã Hải Dương
	Con
	Phan Thị Màng
	1939
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	10/02/2019
	06/TLKT
	21/02/2019
	Hải Dương
	5.400.000
	 

	30
	Hà Phong
	Thôn TDH Nam, xã Hải Dương
	Con
	Trần Thị Giàu
	1937
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	13/02/2019
	01/TLKT
	13/02/2019
	Hải Dương
	5.400.000
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162.000.000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


